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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục tài liệu triển lãm

 “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”;

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới” nhân dịp Kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Công văn số 500/CVTLTNN-QLTL ngày 24/6/2022 của  Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc lấy ý kiến về Danh mục tài liệu triển lãm;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 226/TTr-SNV ngày 08/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 116 Danh mục tài liệu triển lãm “Lịch sử Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới” nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ theo Danh mục đã được phê duyệt đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND thành phố Từ Sơn, huyện Thuận Thành căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ (để b/c);

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành ủy Từ Sơn, Huyện ủy Thuận Thành;

- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hương Giang


  DANH MỤC TRƯNG BÀY 

“LỊCH SỬ BẮC NINH QUA DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI”

(kèm theo Quyết định số  941/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

	Stt
	Tóm tắt tiêu đề
	Lược dịch tài liệu
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	I. NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN VỀ MIỀN KINH BẮC
	
	

	1. 
	Những thay đổi về địa danh, hành chính của Kinh Bắc qua các triều đại


	Lược dịch:
Kinh Bắc: Đời Hùng Vương, Kinh Bắc thuộc bộ Vũ Ninh; nhà Tần, thuộc đất Tượng quận; nhà Hán, thuộc quận Giao Chỉ; nhà Ngô, thuộc Giao Châu; nhà Tấn, nhà Tùy và nhà Đường cũng theo như nhà Ngô. Nhà Đinh đổi làm Bắc Giang đạo; nhà (Tiền) Lê đổi làm lộ; nhà Lý theo như nhà (Tiền) Lê; nhà Trần gọi là Bắc Giang lộ, lại gọi là Kinh Bắc lộ; năm Quang Thái thứ 10 (1397) đổi làm trấn; thuộc Minh đổi làm hai phủ Bắc Giang và Lạng Sơn; năm Thuận Thiên nguyên niên thuộc về Bắc đạo; khoảng năm Thiệu Bình gọi là hai lộ: Bắc Giang thượng và Bắc Giang hạ; năm Quang Thuận thứ 7 đặt Bắc Giang thừa tuyên; đến đây đổi làm Kinh Bắc thừa tuyên; năm Hồng Đức thứ 21 (1490) đổi làm xứ; giữa năm Hồng Thuận gọi là trấn; ngụy Mạc (theo cách gọi của Triều Nguyễn) đem phủ Thuận An đổi thuộc vào Hải Dương; nhà Lê [Trung hưng], năm Quang Hưng thứ 16 (1593) lại theo là trấn như cũ; bản triều, năm Gia Long nguyên niên, vẫn là Kinh Bắc trấn, lệ thuộc vào Bắc Thành; năm Minh Mệnh thứ 3 đổi làm Bắc Ninh trấn; năm thứ 12 đổi làm Bắc Ninh tỉnh.
(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 21, mặt khắc 28)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	0 1 pa nô 

	2. 
	Vị trí của vùng đất Kinh Bắc dưới thời Hùng Vương
	Lược dịch:

Trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thiên Túng có chua: Kinh Bắc (nay là Bắc Ninh) xưa là bộ Vũ Ninh.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 1, mặt khắc 4)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	01 pa nô

	3. 
	Vua Lý Thái Tổ cho đổi châu Cổ Pháp thành phủ Thiên Đức, năm Canh Tuất (1010)
	Lược dịch:

Đặt châu Cổ Pháp lên làm phủ Thiên Đức, lại đổi sông Bắc Giang làm sông Thiên Đức.
(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 11)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Tuất (1010)
	

	4. 
	Lược sử châu Cổ Pháp
	Lược dịch:
Cổ Pháp: Tên châu; từ Đinh về trước gọi là châu Cổ Lãm; nhà Lê đổi là Cổ Pháp; nhà Lý đặt lên làm phủ Thiên Đức; nhà Trần đổi là huyện Đông Ngàn. Về sau, nhà Lê vẫn theo tên cũ. Bây giờ (tức triều Nguyễn) là huyện Đông Ngàn (Ngạn), tỉnh Bắc Ninh.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 6)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	5. 
	Vua Trần Thái Tông cho chia cả nước làm 12 lộ, năm Nhâm Dần (1242)
	Lược dịch:
Mười hai lộ: Sử cũ không chép rõ, nhưng căn cứ những tài liệu ghi chép từ trước, thì thấy các lộ sau này: Thiên Trường, Long Hưng, Quốc Oai, Bắc Giang, Hải Đông, Trường Yên, Kiến Xương, Hồng, Khoái, Thanh Hóa, Hoàng Giang, Diễn Châu.
(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 6, mặt khắc 23)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Dần (1242)
	

	6. 
	Vua Lê Thái Tổ cho đặt lộ Bắc Giang thuộc Bắc Đạo, năm Mậu Thân (1428)


	Lược dịch:
Theo Địa dư chí trong Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú thì: Các trấn Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa và Gia Hưng đều thuộc Tây Đạo; Các lộ Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách thượng, Nam Sách hạ và trấn An Bang
đều thuộc Đông Đạo; Các trấn và các lộ Bắc Giang, Lạng Giang và Thái Nguyên đều thuộc Bắc Đạo.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 15, mặt khắc 5)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Mậu Thân (1428)
	

	7. 
	Vua Lê Thánh Tông cho đặt các đơn vị hành chính lớn trong nước làm 12 đạo thừa tuyên, năm Bính Tuất (1466)


	Lược dịch:
Đến nay, chia trong nước làm 12 đạo thừa tuyên là Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, An Bang, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 20, mặt khắc 8)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Bính Tuất (1466)
	

	8. 
	Vua Lê Thánh Tông cho đổi thừa tuyên Bắc Giang thành thừa tuyên Kinh Bắc và ấn định các phủ, huyện trực thuộc, năm Kỷ Sửu (1469)
	Lược dịch:
Nhà vua định bản đồ 12 thừa tuyên như sau… Bắc Giang nay đổi làm Kinh Bắc, quản lĩnh 4 phủ, 19 huyện…

- Phủ Từ Sơn quản lĩnh 5 huyện: Đông Ngàn, Yên Phong, Tiên Du, Võ Giàng và Quế Dương;

- Phủ Thuận An quản lĩnh 5 huyện: Gia Lâm, Siêu Loại, Văn Giang, Gia Định và Lang (Lương) Tài;

- Phủ Bắc Hà quản lĩnh 3 huyện: Kim Hoa, Hiệp Hòa và Yên Việt;
- Phủ Lạng Giang quản lĩnh 6 huyện: Phượng Nhãn, Hữu Lũng, Yên Dũng, Bảo Lộc, Yên Thế và Lục Ngạn.

 (Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 21, mặt khắc 15, 16)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Kỷ Sửu (1469)
	

	9. 
	Vua Lê Thánh Tông ấn định các đơn vị hành chính trực thuộc thừa tuyên Kinh Bắc, năm Kỷ Sửu (1469)


	Lược dịch:

Quy định bản đồ của phủ, châu, huyện, xã, trang, sách thuộc 12 thừa tuyên... Kinh Bắc 4 phủ, 16 huyện. 

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 12, mặt khắc 51)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Kỷ Sửu (1469)
	

	10. 
	Vua Lê Thánh Tông cho đổi đơn vị hành chính thừa tuyên thành xứ, năm Canh Tuất (1490)


	Lược dịch:
Tháng 4, mùa hạ, chia trong nước làm 13 xứ. Trước đây, định bản đồ, chia trong nước làm 12 đạo thừa tuyên. Đến nay, vua đem đất cũ Chiêm Thành đặt ba ty Đô, Thừa và Hiến ở Quảng Nam, định số hộ khẩu và cương vực mới tăng, chia làm 13 xứ là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Lạng Sơn, An Bang, Thuận Hóa, Quảng Nam và Trung đô phủ. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 24, mặt khắc 10)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Tuất (1490)
	

	11. 
	Sự thay đổi vị trí hành chính của phủ Thuận An dưới thời Lê – Mạc
	Lược dịch:
Ngụy Mạc (theo cách gọi của Triều Nguyễn) đem phủ Thuận An đổi thuộc vào Hải Dương; nhà Lê, năm Quang Hưng thứ 16 (1593) lại theo là trấn như cũ.

9 (Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 21, mặt khắc 28)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	12. 
	Chúa Trịnh Tráng bổ dụng các con trông coi tứ trấn, năm Nhâm Ngọ (1642)
	Lược dịch:

Tháng 9, mùa thu, Trịnh Tráng bổ dụng các con là bọn Tạc và Lực đi giữ quyền bính tiết chế ở tứ trấn.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 31, mặt khắc 30)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Ngọ (1642)
	

	13. 
	Vua Lê Hiển Tông cho đặt các vùng đất thuộc nội trấn và ngoại trấn, năm Giáp Tý (1744)
	Lược dịch:
Nội trấn, ngoại trấn: Nội trấn là bốn trấn Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Dương và Sơn Tây. Ngoại trấn là Yên Quảng, Cao Bằng, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 40, mặt khắc 2)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Tý (1744)
	

	14. 
	Vua Gia Long ấn định các đơn vị hành chính trực thuộc trấn Kinh Bắc, năm Nhâm Tuất (1802)


	Lược dịch:

Trấn Kinh Bắc 4 phủ là Thuận An, Từ Sơn, Lạng Giang, Bắc Hà; 20 huyện là Gia Lâm, Văn Giang, Gia Định, Siêu Loại, Lang (Lương) Tài, Đông Ngàn (Ngạn), Yên Phong, Tiên Du, Quế Dương, Võ Giàng, Yên Dũng, Yên Thế, Bảo Lộc, Phượng Nhãn, Lục Ngạn, Hữu Lũng, Kim Hoa, Yên Việt, Hiệp Hòa, Thiên Phúc. 

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 17, mặt khắc 19)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Tuất, năm Gia Long thứ 1 (1802)
	

	15. 
	Vua Gia Long cho chia đặt các chức quan ở các đơn vị hành chính, năm Nhâm Tuất (1802)
	Lược dịch:

Các trấn Sơn Nam Thượng, Hạ, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây, Thanh Hoa nội ngoại, Nghệ An, mỗi phủ đặt một quản phủ, một tri phủ, kiêm lý một huyện, mỗi huyện đặt một tri huyện, lấy các chức cai cơ, tham quân và hương cống triều Lê cũ và những người dâng phong bì trình việc được trúng tuyển bổ vào. 
(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 18, mặt khắc 16)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Tuất, năm Gia Long thứ 1 (1802)
	

	16. 
	Vua Gia Long cho đặt các chức quan tại các trấn, ty, phủ, huyện, tổng, năm Nhâm Tuất (1802)


	Lược dịch:

Đặt lại dịch ở các trấn, phủ, huyện. Năm nội trấn ở Bắc Thành (Sơn Nam Thượng, Hạ, Hải Dương, Kinh Bắc, Tây Sơn đều là dân Hán, gọi là năm nội trấn) mỗi trấn hai ty Tả thừa Hữu thừa, mỗi ty đặt 1 câu kê, 1 cai hợp, 1 thủ hợp và 22 người thuộc ty; mỗi phủ đặt 2 đề lại, 10 thông lại; mỗi huyện đặt 2 đề lại, 8 thông lại; mỗi phủ huyện đều 50 người lính lệ; mỗi tổng đặt 1 tổng trưởng và 1 phó tổng. 
(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 18, mặt khắc 24)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Tuất, năm Gia Long thứ 1 (1802)
	

	17. 
	Vua Minh Mạng cho đổi phủ Bắc Hà thành phủ Thiên Phúc, năm Tân Tỵ (1821)
	Lược dịch:
Năm thứ 2, đổi phủ Bắc Hà thành phủ Thiên Phúc.

(Mộc bản sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, quyển 36, mặt khắc 35)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Tỵ, năm Minh Mệnh thứ 2 (1821)
	

	18. 
	Vua Minh Mạng cho đổi trấn Kinh Bắc thành trấn Bắc Ninh, năm Nhâm Ngọ (1822)
	Lược dịch:

Đổi dinh Quảng Đức làm phủ Thừa Thiên... trấn Sơn Nam hạ làm trấn Nam Định, trấn Kinh Bắc làm trấn Bắc Ninh.
(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 18, mặt khắc 14)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Ngọ, năm Minh Mệnh thứ 3 (1822)
	

	19. 
	Vua Minh Mạng cho đổi trấn Kinh Bắc thành trấn Bắc Ninh, năm Nhâm Ngọ (1822)
	Lược dịch:

Năm thứ 3 (1822), đổi trấn Kinh Bắc thành trấn Bắc Ninh.

(Mộc bản sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, quyển 36, mặt khắc 35)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Ngọ, năm Minh Mệnh thứ 3 (1822)
	Thiết kế chính, làm quà tặng cho tỉnh

	20. 
	Vua Minh Mạng cho đổi tên các trạm ở trấn Bắc Ninh, năm Quý Mùi (1823)
	Lược dịch:

Đổi trạm Cầu Lim ở Bắc Ninh làm trạm Bắc Lim, trạm Mỹ Cầu làm trạm Bắc Mỹ, trạm Cần Dinh làm trạm Bắc Cần, trạm Hoà Lạc làm trạm Bắc Hoà.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 23, mặt khắc 12 )
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Quý Mùi, năm Minh Mệnh thứ 4 (1823)
	

	21. 
	Vua Minh Mạng cho chia đặt địa hạt các tỉnh, năm Tân Mão (1831)


	Lược dịch:

Chia định địa hạt các tỉnh: Bắc Ninh thống trị 4 phủ là Từ Sơn, Thiên Phúc, Thuận An, Lạng Giang; 20 huyện là Tiên Du, Võ Giàng, Quế Dương, Yên Phong, Thiên Phúc, Hiệp Hoà, Kim Hoa, Việt Yên, Lang (Lương) Tài, Gia Lâm, Văn Giang, Gia Bình, Siêu Loại, Yên Thế, Yên Dũng, Bảo Lộc, Hữu Lũng, Phượng Nhãn, Lục Ngạn, Đông Ngàn (Ngạn).
(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 76, mặt khắc 15, 17)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Mão, Minh Mệnh năm thứ 12 (1831)
	

	22. 
	Vua Minh Mạng cho đổi tên tỉnh và một số phủ, huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, năm Tân Mão (1831) 


	Lược dịch:

Minh Mạng  nguyên niên (1820), đổi huyện Yên Việt thành huyện Việt Yên.

Năm thứ 2 (1821,) đổi phủ Bắc Hà thành phủ Thiên Phúc.

Năm thứ 3 (1822), đổi trấn Kinh Bắc thành trấn Bắc Ninh.

Năm thứ 12 (1831), đổi trấn thành tỉnh.
(Mộc bản sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, quyển 36, mặt khắc 35)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Mão, Minh Mệnh năm thứ 12 (1831)
	

	23. 
	Vua Minh Mạng cho đặt thêm 3 phân phủ: Từ Sơn, Thuận An và Lạng Giang, năm Nhâm Thìn (1832)
	Lược dịch:

Năm thứ 13 (1832), đặt thêm phân phủ Từ Sơn lĩnh 2 huyện: Quế Dương, Vũ (Võ) Giàng; Phân phủ Thuận An lĩnh 2 huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa; phân phủ Lạng Giang lĩnh 3 huyện Yên Thế, Hữu Lũng, Yên Dũng. 

(Mộc bản sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ , quyển 36, mặt khắc 35)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Thìn (1832)
	

	24. 
	Vua Minh Mạng cho đặt tỉnh Bắc Ninh thuộc Bắc Kỳ, năm Giáp Ngọ (1834)
	Lược dịch:

Đặt tên gọi cho Nam Bắc Trực, Tả Hữu Kỳ và Nam Bắc Kỳ (Quảng Nam, Quảng Ngãi là Nam Trực; Quảng Trị, Quảng Bình là Bắc Trực; Bình Định đến Bình Thuận là Tả Kỳ; Hà Tĩnh đến Thanh Hoa là Hữu Kỳ; Biên Hòa đến Hà Tiên là Nam Kỳ; Ninh Bình đến Lạng Sơn là Bắc Kỳ).

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 127, mặt khắc 10, 11)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Ngọ, Minh Mệnh năm  thứ 15 (1834)
	

	25. 
	Vua Minh Mạng chuẩn định cho tỉnh Bắc Ninh thuộc Bắc Kỳ, năm Ất Mùi (1835)

	Lược dịch:

Chuẩn định: 17 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi thuộc Nam Trực; Quảng Trị, Quảng Bình thuộc Bắc Trực; Bình Định, Bình Thuận thuộc Tả Kỳ; Nghệ An, Thanh Hoa thuộc Hữu Kỳ; Gia Định, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên thuộc Nam Kỳ; Hà Nội, Nam Định, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hải Dương thuộc Bắc Kỳ. 

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 152, mặt khắc 9)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Mùi (1835)
	

	26. 
	Vua Minh Mạng cho đặt Từ Sơn là thủ phủ, huyện Võ Giàng là thủ huyện của tỉnh Bắc Ninh, năm Mậu Tuất (1838)


	Lược dịch:

Định thủ phủ, thủ huyện ở các địa phương … Tỉnh Bắc Ninh thì phủ Từ Sơn, huyện Võ Giàng 

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 190, mặt khắc 4, 5)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Mậu Tuất, Minh Mệnh năm thứ 19 (1838)
	

	27. 
	Vua Thiệu Trị cho đổi huyện Kim Ba thành huyện Kim Anh, năm Tân Sửu (1841)
	Lược dịch:

Đổi phủ Thăng Ba tỉnh Quảng Nam làm phủ Thăng Bình; huyện Kim Ba tỉnh Bắc Ninh làm huyện Kim Anh.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 5, mặt khắc 21)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Sửu, Thiệu Trị năm thứ nhất (1841)
	

	28. 
	Vua Thiệu Trị cho đổi một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn, năm Giáp Thìn (1844)
	Lược dịch:

Đổi xã Chi Lan ở châu Ôn, tỉnh Lạng Sơn thuộc về tổng Thốc Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Bắc Ninh; 3 xã Xa Lý, Giáo Liêm, Quế Sơn ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh thuộc tổng An Châu, huyện An Bác, tỉnh Lạng Sơn.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 40, mặt khắc 2)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Thìn, Thiệu Trị năm thứ 4 (1844)
	

	29. 
	Vua Thiệu Trị cho triệu 5 tỉnh lớn về Kinh để tập kỷ luật quân sự, năm Ất Tỵ (1845)
	Lược dịch:
Vua dụ bộ Binh rằng: “Hà Nội, Nam Định, Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh là 5 tỉnh lớn, số quân có nhiều, nên triệu về Kinh để cho tập biết kỷ luật”.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 53, mặt khắc 10)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Tỵ, Thiệu Trị năm thứ 5 (1845)
	


	30. 
	
	Bản tấu ngày 10 tháng 9 năm Tự Đức thứ nhất (1848) của Tổng đốc Hà Ninh Lê Văn Phú, Tuần phủ Bắc Ninh Trương Văn Uyển về việc định địa giới xã Cơ Xá ở hai bên bờ sông Nhĩ Hà giữa tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội.
	
	Châu bản 

	31. 
	
	Bản tấu ngày 13 tháng 12 năm Tự Đức thứ 4 (1851) của Bộ Lại về việc tỉnh Bắc Ninh xin cho huyện Bảo Lộc nhập vào huyện Phượng Nhãn, Hiệp Hòa nhập vào huyện Thiên Phúc, huyện Yên Dũng nhập vào huyện Việt Yên, huyện Gia Bình nhập vào huyện Lương Tài, huyện Võ Giàng nhập vào huyện Quế Dương.

Châu bản Triều Nguyễn 
	Năm Tự Đức thứ 4 (1851)
	Châu bản

	32. 
	Vua Tự Đức cho sắp xếp lại chức quan ở phủ, huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, năm Tân Hợi (1851)
	Lược dịch:

Bớt chức phân phủ ở 2 phủ Thiên Phúc, Từ Sơn, nhưng sẽ đặt: 1 tri huyện huyện Việt Yên quyền nhiếp cả huyện Yên Dũng, 1 tri huyện ở huyện Quế Dương quyền nhiếp cả huyện Võ Giàng, đều do các viên phủ thống hạt. (Các phủ, huyện trên này đều thuộc tỉnh Bắc Ninh).

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 7, mặt khắc 32)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Hợi, Tự Đức năm thứ 4 (1851)
	

	33. 
	Vua Tự Đức cho đổi 4 tổng của huyện Lục Ngạn sang phủ Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Ninh, năm Canh Ngọ (1870)
	Lược dịch:

Đổi 4 tổng thuộc huyện Lục Ngạn (Đan Hội, Trứ Bảo, Bắc Lũng, Trạm Điền) về phủ Lạng Giang (đều thuộc tỉnh Bắc Ninh).
(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 42, mặt khắc 20)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Ngọ, Tự Đức năm thứ 23 (1870)
	

	34. 
	Vua Tự Đức cho đặt thêm huyện Đông Anh thuộc phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, năm Bính Tý (1876)
	Lược dịch:

Đặt thêm huyện Đông Anh (thuộc phủ Từ Sơn). 

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 56, mặt khắc 8)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Bính Tý, Tự Đức năm thứ 29 (1876)
	

	35. 
	Vua Tự Đức cho điều chuyển một số huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh về tỉnh Thái (Thái Nguyên), năm Canh Thìn (1880)
	Lược dịch:

Xin đem 2 phủ Thông Hóa, Tòng Hóa đặt thêm tỉnh mới; 5 huyện, phủ Phú Bình và 2 huyện Đa Phúc, Hiệp Hòa thuộc tỉnh Bắc Ninh, đặt làm 1 phủ, đổi làm thuộc về tỉnh Thái, nhưng đặt tỉnh tạm ở xã Yên Đổ, thuộc huyện Đại Từ để làm việc, đợi năm ba năm chiêu dân khai khẩn hơi có thành hiệu, sẽ di chuyển thành tỉnh Thái đến địa phận 2 xã Nghĩa Hương, Hoàng Đàm (giáp giới 2 huyện Phổ Yên, Tư Nông).
(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 63, mặt khắc 21)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Thìn, năm Tự Đức thứ 33 (1880)
	

	
	
	II. NHỮNG DẤU XƯA TÍCH CŨ 
	
	

	
	
	1. Kinh Dương Vương
	
	

	36. 
	Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương


	Lược dịch:
Kinh Dương Vương: Tên húy là Lộc Tục, con cháu họ Thần Nông... Xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, sau Đế Minh nhân đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra vua (Kinh
Dương Vương). Vua là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Vua cố nhường cho anh, không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi là con nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ. 

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 1, mặt khắc 1)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	37. 
	Đền thờ Kinh Dương Vương được cấp 20 miếu phu, năm Ất Tỵ (1845)


	Lược dịch:
Định rõ lệ cấp miếu phu ở miếu thờ đế vương các đời... miếu Kinh Dương Vương (làng Á Lữ, huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh thờ... xin đều cấp miếu phu (người phục dịch ở các miếu), lấy 20 người làm chuẩn.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 53, mặt khắc 25)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Tỵ, Thiệu Trị năm thứ 5 (1845)
	

	
	
	2. Đền Đô
	
	

	38. 
	Vua Gia Long cho định số lượng miếu phu ở đền Đô, năm Quý Hợi (1803)
	Lược dịch:
Đặt miếu phu cho các miếu lịch đại đế vương, đều lấy xã dân sở tại sung vào: ... miếu các vua triều Lý 243 người (xã Đình Bảng, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc).

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 22, mặt khắc 17)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Quý Hợi, Gia Long năm thứ 2 (1803)
	

	39. 
	Vua Minh Mạng cho lập bia đá ở đền Đô,  tỉnh Bắc Ninh, năm Canh Tý (1840)
	Lược dịch:
Bộ Lễ tâu: cứ tỉnh Bắc Ninh tư nói: xã Đình Bảng hạt ấy có lăng tẩm các vua triều Lý, nhưng chỗ nào là lăng vua sự tích không rõ. Và các lăng Kinh Dương vương, Sỹ vương, có nên theo ấn chiếu tu lý dựng bia hay không? Vua nói: tên lăng các vua triều Lý đã không xét vào đâu được, lại cùng một chỗ cấm địa. Nên chiểu chỗ lăng, thuê dân sửa đắp cho chỉnh đốn, rồi chọn chỗ đất cao ráo lập một tấm bia đá, trong bia khắc mấy chữ “Lý triều chư đế lăng”.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 215, mặt khắc 8, 9)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Tý, Minh Mệnh năm thứ 21 (1840)
	

	40. 
	Vua Tự Đức cho định điển lễ thờ tự ở đền Đô, năm Giáp Tuất (1874)
	Lược dịch:
Định lại điển lễ thờ tự miếu đế vương các triều đại ở các địa phương... Các vị thờ chung: miếu các vua triều Lý ở xã Đình Bảng, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, đồng niên cấp tiền 100 quan, miếu phu 25 tên.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 52, mặt khắc 6, 7)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Tuất, Tự Đức năm thứ 27 (1874)
	

	41. 
	
	Bản tấu ngày 16 tháng 10 năm Tự Đức thứ 32 (1879) của Bộ Lễ về việc xin cấp miếu phu cho các đền thờ ở các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hải Dương.
	
	Châu bản

	
	
	3. Chùa Dâu
	
	

	42. 
	Vua Lý Anh Tông cho dựng chùa Pháp Vân  (chùa Dâu), năm Tân Tỵ (1161)
	Lược dịch:
Dựng chùa Pháp Vân ở châu Cổ Pháp.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 4, mặt khắc 13)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Tân Tỵ (1161)
	

	43. 
	Vua Lê Nhân Tông sai quan đến rước tượng Phật ở chùa Pháp Vân, năm Mậu Thìn (1448)
	Lược dịch:
Sai Thái úy Lê Khả đến xã Cổ Châu rước tượng Phật Pháp Vân về chùa Báo Thiên ở kinh thành.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 11, mặt khắc 68)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Mậu Thìn (1448)
	

	
	
	4. Chùa Dạm (Lãm Sơn)
	
	

	44. 
	Vua Lý Nhân Tông ngự giá đến chùa Dạm, năm Đinh Mão (1087)
	Lược dịch:

Tháng 10, mùa đông, mở yến tiệc thết các bầy tôi tại chùa Lãm Sơn. Năm Quảng Hựu thứ 2 (1086), làm chùa này; đến đây ngự giá đến chơi, đêm mở yến tiệc thết quần thần. Nhà vua có làm thơ “Lãm sơn dạ yến”. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 45, 46)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Đinh Mão (1087)
	

	45. 
	Vua Lý Nhân Tông cho xây tháp chùa Dạm, năm Mậu Thìn (1088)
	Lược dịch:

Mùa đông, tháng 10, xây tháp chùa Lãm Sơn.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 3, mặt khắc 12)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Mậu Thìn (1088)
	

	
	
	5. Chùa Phật Tích
	
	

	46. 
	Chùa Phật Tích
	Lược dịch:

Phật Tích: Tên núi ở địa phận huyện Tiên Du, trên núi có ngôi chùa.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 37, mặt khắc 10) 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	
	
	6. Chùa Tiêu
	
	

	47. 
	Chùa Tiêu Sơn
	Lược dịch:

Chùa Tiêu Sơn: Tức chùa Trường Liêu, ở xã Tiêu Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 7) 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	
	
	7. Bến Bình Than
	
	

	48. 
	Vua Trần Nhân Tông cho hội họp vương hầu, trăm quan tại bến Bình Than, năm Nhâm Ngọ (1282)
	Lược dịch:

Tháng 10, mùa đông, có tin ở ngoài biên báo về kinh rằng: nhà Nguyên đem quân sang nước ta. Nhà vua ra bến đò Bình Than... hội họp vương hầu trăm quan lại để bàn kế đánh giữ.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 7, mặt khắc 26) 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Nhâm Ngọ (1282)
	

	49. 
	Vua Trần Nhân Tông chia quân đóng giữ bến Bình Than, năm Giáp Thân (1284)
	Lược dịch: 

Mùa thu, tháng 8, Hưng Đạo Vương điều các quân của vương hầu, duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu, chia các quân đóng giữ Bình Than và những nơi xung yếu khác. 

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 5, mặt khắc 44)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Thân (1284)
	

	50. 
	Địa danh Bình Than trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” 
	Lược dịch: 
... Đô đốc Thôi Tụ lê gối xin đầu hàng,

Thượng thư Hoàng Phúc trói mình đành chịu bắt.

Lạng Giang, Lạng Sơn thây chất đầy đường,

Xương Giang, Bình Than máu trôi đỏ nước...

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 10, mặt khắc 51)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	
	
	8. Sông Thiên Đức (tục gọi là sông Đuống)
	
	

	51. 
	Sông Thiên Đức (còn gọi là sông Đuống)
	Lược dịch:

Sông Thiên Đức: Có tên nữa là sông Diên Uẩn hoặc sông Đông Ngàn. Đó là dòng sông do sông Nhị Hà tách ra, chảy qua huyện Đông Ngàn và huyện Quế Dương đổ vào sông Lục Đầu. Bây giờ là sông Chiêm Đức, tỉnh Bắc Ninh.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 11)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	52. 
	
	Bản tấu ngày 06 tháng 02 năm Tự Đức thứ 12 (1859) của Bộ Hộ về việc đào vét đoạn trên của sông Thiên Đức nên cần gấp rút thu thuế ruộng ở các tỉnh Nam Định, Hà Nội để lấy tiền chi phát cho công thợ.
	
	Châu bản

	53. 
	
	Bản phụng dụ ngày 29 tháng 12 năm Tự Đức thứ 12 (1859) của Nội các về việc cử Nguyễn Văn Vỹ cùng Nguyễn Tư Giản lo tính việc đào vét sông Thiên Đức và xin thu thuế ruộng ở Bắc kỳ để lấy kinh phí thuê nhân công.
	
	Châu bản

	54. 
	
	Bản phúc ngày 26 tháng 12 năm Tự Đức thứ 14 (1861) của Bộ Công về việc cho đổi tên sông Thiên Đức thành sông Triêm Đức.
	
	Châu bản

	
	
	9. Sông Nguyệt Đức 
	
	

	55. 
	Sông Nguyệt Đức (còn được gọi sông Như Nguyệt, sông Cầu)
	Lược dịch:

Sông Nguyệt Đức: Sông này có hai chi phái: một chi từ xã Ngọc Long, huyện Tư Nông thuộc Thái Nguyên, chảy qua hai huyện Hiệp Hòa và Đa Phúc; một chi từ xã Đam Xuyên, huyện Yên Lãng thuộc Sơn Tây, chảy qua hai huyện Kim Anh và Đa Phúc, rồi hợp dòng ở địa phận xã Hương La huyện Yên Phong làm thành ngã ba sông, chảy qua huyện Quế Dương, rồi đổ vào sông Lục Đầu.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 36, mặt khắc 21, 22)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	56. 
	Sông Như Nguyệt trong chiến dịch đánh Tống của danh tướng Lý Thường Kiệt, năm Bính Thìn (1076)
	Lược dịch:

Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai Tuyên phủ sứ Quảng Nam là
Quách Quỳ làm Chiêu Thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, đến sông Như Nguyệt đánh tan được. Quân Tống chết hơn 1 nghìn người. Quách Quỳ lui quân, lại lấy châu Quảng Nguyên của
ta (người đời truyền rằng Thường Kiệt làm hàng rào theo dọc sông để cố thủ. Một đêm quân sĩ chợt nghe ở trong đền Trương tướng quân có tiếng đọc to rằng:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành phân định tại sách trời

Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm?

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 3, mặt khắc 9)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Bính Thìn (1076)
	Trong tài liệu ghi rõ sông Như Nguyệt

	57. 
	Vua Gia Long cho khơi đào thông dòng sông Nguyệt Đức, năm Ất Sửu (1805)
	Lược dịch:

Quan Bắc Thành tâu nói: “Dòng nước sông Nguyệt Đức ở Kinh Bắc bị bồi lấp, xin tùy nghi khơi đào để thông dòng nước”. Vua y lời tâu.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 26, mặt khắc 10)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Sửu, Gia Long năm thứ 4 (1805)
	

	58. 
	Vua Tự Đức cho khai vét dòng sông Nguyệt Đức, năm Giáp Dần (1854)
	Lược dịch:

Khai vét sông Nguyệt Đức (thuộc Bắc Ninh) để chia dòng nước sông Nhị cho tiêu bớt đi.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 10, mặt khắc 4)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Dần, Tự Đức năm thứ 7(1854)
	

	
	
	10. Thành cổ Bắc Ninh
	
	

	59. 
	Vua Gia Long cho dời thành Kinh Bắc đến xã Lỗi Đình, năm Giáp Tý (1804)
	Lược dịch:

Dời dựng thành trấn Kinh Bắc đến Lỗi Đình (tên xã, thuộc huyện Tiên Du, thành cũ ở xã Đáp Cầu thuộc huyện Võ Giàng).

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 23, mặt khắc 13)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	60. 
	
	Bản tấu ngày 07 tháng 9 năm Minh Mạng thứ 5 (1824) của Tổng trấn Bắc thành Lê Tông Chất về việc phái thêm binh lính xây dựng thành trấn Bắc Ninh và Hải Dương.

Châu bản Triều Nguyễn
	
	Châu bản

	61. 
	
	Bản tấu ngày 10 tháng 9 năm Minh Mạng thứ 5 (1824) của Tổng trấn Bắc thành Lê Tông Chất về việc phát gạo đổi lấy đá ong xây thành ở trấn Bắc Ninh, Hải Dương để giảm bớt khó khăn cho dân thuộc hạt.

Châu bản Triều Nguyễn
	
	Châu bản

	62. 
	Vua Minh Mạng cho xây đắp thành tỉnh Bắc Ninh, năm Giáp Thân (1824)
	Lược dịch:
Quan ở Bắc Thành là Lê Chất tâu nói: “Thành của hai tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh phần nhiều bị sạt lở, xin nhân vào thời gạo kém, thuê dân để xây đắp. Vua nghe theo lời tâu. 

(Mộc bản sách Minh Mệnh chính yếu, quyển 23, mặt khắc 6)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Giáp Thân (1824)
	

	63. 
	Vua Minh Mạng cho xây lại tỉnh thành Bắc Ninh, năm Canh Tý (1840)
	Lược dịch:

Xây lại tỉnh thành Bắc Ninh. Trước đây thành ấy vì mưa nhiều sạt lở, quan tỉnh ấy xin xây đắp lại. Nay vua chuẩn cho họp hết binh lính ở trong tỉnh và thuê thêm dân phu để làm việc, hơn 1 tháng xong việc.
(Mộc bản sách Minh Mệnh chính yếu, quyển 23, mặt khắc 47)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	64. 
	Vua Thiệu Trị cho xây thành tỉnh Bắc Ninh, năm Tân Sửu (1841)
	Lược dịch:

Xây thành tỉnh Bắc Ninh. Thưởng cho Hộ đốc là Nguyễn Đăng Giai được thăng 1 cấp.

(Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ, quyển 8, mặt khắc 7)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Sửu, Thiệu Trị năm thứ nhất (1841)

	

	
	
	III: BẮC NINH - QUÊ HƯƠNG CỦA NHỮNG NHÀ VĂN HÓA LỚN
	
	

	
	
	Triều Lý
	
	

	
	
	Lý Thái Tổ 
	
	

	65. 
	Đức Thái tổ Lý Công Uẩn
	Lược dịch: 

Công Uẩn, người làng Cổ Pháp, thuộc Bắc Giang, tư chất thông sáng, hình dáng tuấn tú khác thường. Khi còn nhỏ, thường học nhà sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh lấy làm lạ, nói rằng: “Người này không phải tầm thường, mai sau tất làm chúa cả nước”. Kịp khi lớn lên, Công Uẩn khảng khái, có chí lớn. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 4)

 Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	66. 
	Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ, năm Canh Tuất (1010)
	Lược dịch:
“Xưa, nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần(1)dời đô; nhà Chu đến đời Thành Vương 3 lần(2) dời đô; đâu phải các vua thời Tam đại(3)đều theo ý riêng của mình mà tự tiện dời đô xằng bậy. Làm như thế cốt là để mưu nghiệp lớn, chọn ở nơi chính giữa, dựng kế cho con cháu muôn đời; trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện lợi thì dời đổi, cho nên vận nước dài lâu, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ của Thương, Chu, cứ chịu đóng đô ở yên nơi đây, đến nỗi vận thế không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, muôn vật không tươi tốt. Trẫm rất đau lòng, không thể không dời đổi. Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương (4), ở giữa khu vực đất trời, được thế rồng chầu - hổ phục, chính giữa Nam - Bắc - Đông - Tây, tiện nghi núi sau - sông trước. Vùng này, mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa; dân cư không phải chịu khổ vì thấp trũng, tối tăm; muôn vật hết sức tốt tươi phồn thịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ sao?”.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 2, mặt khắc 2)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Tuất (1010)
	

	67. 
	Vua Lý Thái Tổ cho khởi công xây dựng các cung điện và các cửa thành Thăng Long, năm Canh Tuất (1010)

	Lược dịch: 
Ở trong thành, khởi công xây dựng cung điện: phía trước là điện Kiền Nguyên, dùng làm chỗ coi chầu, hai bên tả, hữu làm điện Tập Hiền và điện Giảng Vũ, đều có thềm rồng. Lại mở ba cửa: cửa Phi Long thông với cung Nghinh Xuân; cửa Đan Phụng thông với cửa Uy Viễn. Đằng sau điện Kiền Nguyên có điện Long An và điện Long Thuỵ, làm chỗ nhà vua nghỉ ngơi. Hai cung Thúy Hoa và Long Thụy để cho các phi tần ở. Lại lập kho đụn, xây thành, đào hào. Mở bốn cửa thành: phía Đông là cửa Tường Phù, phía Tây là cửa Quảng Phúc, phía Nam là cửa Đại Hưng, phía Bắc là cửa Diệu Đức.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 10)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	08984

	68. 
	Vua Lý Thái Tổ cho xây dựng cung Thúy Hoa, năm Canh Tuất (1010)


	Lược dịch:
Tháng 12, mùa đông, cung Thúy Hoa làm xong.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 11)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Canh Tuất (1010)
	08985

	69. 
	Vua Lý Thái Tổ cho sửa điện Long An và điện Long Thuỵ, năm Nhâm Tý (1012)


	Lược dịch:
Tháng 4, mùa hạ, sửa lại hai điện Long An và Long Thuỵ. Hai điện này làm từ năm Thuận Thiên thứ  nhất (1010); đến đây sửa lại.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 2, mặt khắc 14)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Nhâm Tý (1012)
	08987

	70. 
	Vua Lý Thái Tổ cho đắp thành đất ở bốn mặt kinh Thăng Long, năm Giáp Dần (1014)


	Lược dịch:
Mùa đông, tháng 10, xuống chiếu phát trăm lạng bạc trong kho để đúc hai quả chuông treo ở chùa Thắng Nghiêm và tinh lâu Ngũ Phượng. Đắp thành đất ở bốn mặt kinh thành Thăng Long. 

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 2, mặt khắc 7)

Nơi bảo quản: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Giáp Dần,  (1014)
	08445

	71. 
	Vua Lý Thái Tổ cho sửa chữa kinh thành Thăng Long, năm Giáp Tý (1024)


	Lược dịch:
Cho sửa chữa kinh thành Thăng Long. 

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 2, mặt khắc 9)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Giáp Tý (1024)


	08448

	72. 
	Vua Lý Thái Tông
	Lược dịch:
Sách sử ký bản kỷ chép:

Lý Thái Tông, tên thật là Phật Mã, lại còn một tên nữa là Đức Chánh, là con đầu lòng của vua Lý Thái Tổ.

Sau khi Lý Thái Tổ lấy được nước và lên làm vua, Lý Thái Tông được lập làm Hoàng Thái tử.

Đến khi Lý Thái Tổ mất, ba vị vương là Đông Chinh, Dực Thánh và Võ Đức cùng đốc suất phủ binh vào mai phục ở nơi cấm thành, âm mưu làm loạn.

Hoàng Thái tử (tức Lý Thái Tông) từ cửa tường phù vào nội điện, đi tới điện Càn Nguyên mới biết có biến cố xảy đến. Thái Tử liền sai đóng kín các cửa điện, rồi khiến các vệ sĩ gìn giữ cung điện và phòng bị đối phó với tình hình.

Lúc bấy giờ, binh tam phủ (binh của ba vị vương kể trên) tiến vào gấp rút, Thái Tử mới sai quan nội thị (chức quan hầu trong nội điện) là Lý Nhân Nghĩa và cung thần (vị đại thần trong các cung điện) là Lê Phụng Hiểu mở cửa cấm thành ra nghinh chiến. 

Lê Phụng Hiển cầm gươm vung lên và quát lớn, kể tội lỗi của ba vị vương, rồi hầm hầm xông thẳng tới giết Võ Đức Vương. Quân ba phủ liền bị tan vỡ, bỏ chạy toán loạn. 

Dẹp yên được nội loạn rồi, Hoàng Thái tử lên ngôi Hoàng đế tức Lý Thái Tông. Ngài ở ngôi được 27 năm. 

 (Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 1, mặt khắc 25, 26)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	73. 
	Vua Lý Thánh Tông
	Lược dịch:

Sách sử ký bản kỷ chép:
Lý Thánh Tông, tên là Nhật Tôn, là con trưởng của vua Lý Thái Tông. Đế trị vì được 27 năm. Vua Lý Thánh Tông thật lòng yêu thương nhân dân.

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 1, mặt khắc 26)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	74. 
	Vua Lý Thánh Tông cho đổi quốc hiệu là Đại Việt, năm Giáp Ngọ (1054)
	Lược dịch:

Thái tử Nhật Tôn lên ngôi, đổi lại niên hiệu (tức Lý Thánh Tông).
Đổi quốc hiệu là Đại Việt. 

(Mộc bản sách Khâm định việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 20)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Ngọ (1054)
	09017

	75. 
	Vua Lý Thánh Tông  đánh thắng quân Chiêm Thành, năm Kỷ Dậu (1069)
	Lược dịch:
Tháng 2, mùa xuân, nhà vua tự làm tướng đi đánh Chiêm Thành, bắt được chúa Chiêm là Chế Củ đem về. 

Bấy giờ Chiêm Thành quấy rối ở nơi biên giới, nhà vua giao cho Nguyên phi trông coi việc nước, tự làm tướng đi đánh, lâu mãi không hạ được, mới rút quân về. Khi đến châu Cư Liên, hay tin Nguyên phi giúp việc nội trị, lòng dân vui vẻ, trong nước được yên, nhà vua khảng khái nói: “Kìa, một người đàn bà còn làm được như thế, ta là tài trai mà không hạ được nước Chiêm Thành nhỏ xíu, chả hóa ra xoàng lắm?”. Nhà vua bèn quay lại đánh nữa, kết quả thắng trận, bắt chúa Chiêm là Chế Củ đem về.

(Mộc bản sách Khâm định việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 28)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Kỷ Dậu (1069)
	09021

	76. 
	Chúa Chiêm Thành dâng ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính cho Đại Việt, năm Kỷ Dậu (1069)
	Lược dịch:
Chúa Chiêm Thành là Chế Củ dâng đất ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để xin về nước, vua ưng thuận. 

(Mộc bản sách Khâm định việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 29)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Kỷ Dậu (1069)
	09022

	77. 
	Vua Lý Thánh Tông cho lập nhà Văn Miếu, năm Canh Tuất (1070)
	Lược dịch:

Tháng 8, mùa thu, mới lập nhà Văn Miếu.

Tạc tượng Chu Công, Khổng Tử và Tứ Phối vẽ hình tượng Thất thập nhì hiền bày ở Văn Miếu, bốn mùa tế lễ. Sai Hoàng thái tử tới đó học tập. 

(Mộc bản sách Khâm định việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 30)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Canh Tuất (1070)
	09022

	78. 
	Vua Lý Nhân Tông
	Lược dịch:
Sách Sử ký bản kỷ chép: Lý Nhân Tông tên là Càn Đức, là con trưởng của vua Lý Thánh Tông. Ngài trị vì được 56 năm.

Về phương Bắc thì đánh đuổi được quân nhà Tống, tại phương Nam thì đánh phá được nước Chiêm Thành, vua Lý Nhân Tông tự mình đưa nước nhà đến chỗ thái bình thịnh trị, nhân dân sống một cuộc đời giàu có ấm no, thật xứng đáng là một vị thánh chúa về triều nhà Lý vậy.
(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 1, mặt khắc 28)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	31295

	79. 
	Vua Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt đi đánh quân Chiêm Thành
	Lược dịch:
Tháng 11, mùa đông, sai Lý Thường Kiệt đem đại binh sang đánh nhà Tống, phá được Khâm Châu và Liêm Châu. Quân Tống chết mất tám nghìn người.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 35)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Mão (1075)


	

	80. 
	Vua Lý Nhân Tông cho mở khoa thi Minh kinh bác học để tuyển chọn nhân tài, năm Ất Mão (1075)
	Lược dịch:
Bắt đầu khảo thi học trò bằng ba kỳ thi
. Tuyển lấy những người minh kinh bác học và thi nho học bằng ba kỳ thi
. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 33)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Mão (1075)


	09024 (2 mặt)


	81. 
	Vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước ta, năm Bính Thìn (1076)
	Lược dịch:
Lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 38)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Bính Thìn (1076)
	

	82. 
	Vua Lý Thần Tông
	Lược dịch: 

Thần Tông hoàng đế: Húy Dương Hoán, cháu gọi Thánh Tông bằng ông, cháu gọi Nhân Tông bằng bác, con của Sùng Hiền hầu, do phu nhân họ Đỗ sinh ra. Khi mới lên 2 tuổi, được nuôi trong cung, lập làm Hoàng thái tử. Nhân Tông băng, bèn lên ngôi báu. Ở ngôi 11 năm, thọ 23 tuổi, băng ở điện Vĩnh Quang. Vua khi mới lên ngôi hãy còn trẻ dại, đến khi lớn lên, tư chất thông minh, độ lượng nên việc sửa sang chính sự, dùng người hiền tài, thủy chung đều chính, không gì sai lệch. Tuy thân mang ác tật nhưng rồi chữa lành, cũng là nhờ có ý trời cả. 
(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 3, mặt khắc 28)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	08476

	83. 
	Vua Lý Anh Tông
	Lược dịch: 

Anh Tông hoàng đế: Tên húy là Thiên Tộ, con đích trưởng của Thần Tông, mẹ là Hoàng hậu họ Lê, sinh tháng 4 năm Bính Thìn, Thiên Chương Bảo Tự thứ 4, tháng 9 năm Mậu Ngọ lập làm Hoàng Thái tử. Thần Tông băng, bèn lên ngôi báu. Ở ngôi 37 năm, thọ 40 tuổi, băng ở điện Thụy Quang. Trong việc phế lập, vua không mê hoặc lời nói của đàn bà, ký thác được người phụ chính hiền tài, có thể gọi là không thẹn với việc gánh vác.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 4, mặt khắc 1)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	08488

	84. 
	Vua Lý Cao Tông
	Lược dịch: 

Sách sử ký bản kỷ chép: Lý Cao Tông, tên là Long Trát, là con thứ của vua Lý Anh Tông. Khi đế mới lên 2 tuổi, lúc bấy giờ mới có người trong nội cung bồng đế ra. Đế thấy vua Anh Tông đội khăn, đế khóc mà đòi mang khăn. Vua Anh Tông chưa kịp trao khăn cho, thì đế càng khóc dữ. Vua cha mới cởi khăn mà đội lên đầu cho đế, đế bèn cười lớn. Vua Lý Cao Tông mới sách lập đế làm tự quân. Lý Cao Tông ở ngôi được 35 năm.

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 1, mặt khắc 32)
	
	31298

	85. 
	Vua Lý Huệ Tông
	Lược dịch: 

Sách Sử ký bản kỷ chép:  Lý Huệ Tông, tên là Sảm, là Thái tử của vua Lý Cao Tông. Nhân gặp loạn của tên Quách Bốc, Thái tử mới lánh nạn tới ở thôn Lưu Gia thuộc vùng Hải Ấp, rồi nghe nói Trần Lý có người con gái nhan sắc đẹp, thái tử bèn cưới làm vợ.

Đến khi lên ngôi vua, Lý Huệ Tông mới sai quan phụng ngự là Phạm Bố và quan Chỉ huy sứ là Tô Trung Từ đi rước Trần Thị (con gái Trần Lý) về nội cung và lập lên làm Nguyên phi...

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 1, mặt khắc 33, 34)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	31298

	86. 
	Vua Lý Chiêu Hoàng
	Lược dịch: 

Chiêu Hoàng: Trước tên huý là Phật kim, sau đổi là Thiên Hinh, con gái thứ của Huệ Tông. Huệ Tông không có con trai nối, lập làm hoàng thái tử để truyền ngôi, ở ngôi được 2 năm rồi nhường ngôi cho họ Trần.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 4, mặt khắc 32)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	08504

	
	
	Nguyên phi Ỷ Lan
	
	

	87. 
	Nguyên Phi Ỷ Lan – Từ cô gái hái dâu đến nguyên phi triều Lý
	Lược dịch:
Nhà vua 40 tuổi, chưa có con trai, thường đi các đền chùa để cầu tự; ngự giá đến đâu, người xem chật đường. Khi đến làng Thổ Lỗi, có người con gái hái dâu đứng tựa vào khóm cỏ lan, nhà vua lấy làm lạ, cho vời vào cung, lập làm  Lan phu nhân. Đến khi có mang, sinh hoàng tử Kiền (Càn) Đức, nhà vua mừng lắm. Ngày hôm sau lập làm Thái tử, đổi niên hiệu, đại xá, phong Lan phu nhân làm thần phi, lại gọi là nguyên phi, đổi làng Thổ Lỗi làm làng Siêu Loại, vì là sinh quán của nguyên phi. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 26)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	88. 
	Nguyên phi Ỷ Lan – Người phụ nữ tài giỏi trong việc trị quốc 
	Lược dịch:
Nguyên phi Ỷ Lan là người họ Lê, quê ở Thổ Lũy, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Vua Lý Thánh Tông ở ngôi đã lâu, 40 tuổi mà chưa có con nối ngôi. Vua cầu tự khắp nơi mà chưa hiệu nghiệm. Có lần vua đi thăm các chùa, vua đi đến đâu trai gái trong vùng đều tới chiêm bái không ngừng, chỉ có một người con gái hái dâu đang đứng tựa trong đám cỏ lan. Vua liền triệu vào cung và rất yêu quý, rồi phong làm “Ỷ Lan phu nhân”.

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức; vua bèn lập làm Hoàng Thái tử và phong làm Nguyên phi; đồng thời đổi nguyên quán của Nguyên phi thành làng Siêu Loại.

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3, mặt khắc 2, 3)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	89. 
	Ỷ Lan nguyên phi tiếp tục buông rèm nhiếp chính, năm Nhâm Tý (1072)
	Lược dịch:
Thái tử Kiền (Càn) Đức lên ngôi, đổi niên hiệu mới (tức là Lý Nhân Tông). 

Tôn mẹ già (đích mẫu) là Thượng Dương thái hậu Dương thị làm Hoàng thái hậu, mẹ đẻ là Lan nguyên phi (không rõ họ là gì) làm Hoàng thái phi. Thái hậu buông mành, ngồi bên trong, nghe bầy tôi tâu bày và quyết đoán mọi việc chính sự.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 31)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Năm Nhâm Tý (1072)
	

	
	
	Thái sư Lý Đạo Thành
	
	

	90. 
	Thái sư Lý Đạo Thành

	Lược dịch:

Nhà vua mới bảy tuổi, thái hậu buông mành cùng tham dự chính sự. Thái sư Lý Đạo Thành làm phụ chính. Lời chua - Đạo Thành: Người huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 31)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Tý (1072)
	

	91. 
	Thái sư Lý Đạo Thành là người rất được người đời kính trọng
	Lược dịch:

Lại dùng Lý Đạo Thành làm Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự. Đạo Thành là người thẳng thắn, mỗi khi dâng tấu sớ thì thể nào cũng nói đến sự lợi hay hại ở dân gian. Đối với quan lại nào là người hiền tài, ông đều cất dùng. Đời bấy giờ rất kính trọng ông.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 33)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Dần (1074)
	

	92. 
	Thái sư Lý Đạo Thành mất năm Tân Dậu (1081)
	Lược dịch:
Thái phó Lý Đạo Thành mất. Đạo Thành lấy tư cách là đại thần cùng họ với nhà vua, giúp chúa thơ ấu, từ chính sự trong triều đình đến kế hoạch nơi biên giới, ông có nhiều điều xây dựng sáng suốt; đến đây, ông mất, ai cũng thương tiếc.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 43)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Tân Dậu (1081)
	

	
	
	Thái sư  Lê Văn Thịnh
	
	

	93. 
	Lê Văn Thịnh – Ông trạng khai khoa của nền khoa cử nước ta
	Lược dịch:
Lê Văn Thịnh, người làng Đông Cứu, huyện Gia Định. Đời vua Lý Nhân Tông, niên hiệu Thái Ninh, năm thứ tư, đỗ khoa Minh kinh bác học, được bổ làm Thị đế học, thăng dần tới Thị lang bộ Binh. Năm thứ 9, nhân có quân Tống xâm phạm biên cương, vua sai cho đi sang Tống để phân định cương giới các châu Thuận An, Quy Hóa. Văn Thịnh khi tới nơi, nhẹ nhàng lấy lý lẽ giảng giải. Vua nhà Tống khen là cung thuận, ban cho áo và đai, rồi giao trả cho sáu huyện xứ Bảo Lạc và sáu động Túc Tang. Khi về nước được tiến phong Thái sư.

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 8, mặt khắc 18)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	94. 
	Trạng nguyên Lê Văn Thịnh là người đỗ đầu trong khoa thi đầu tiên của Nho học Việt Nam, năm Ất Mão (1075)
	Lược dịch:

Bắt đầu khảo thi học trò bằng ba kỳ thi. Tuyển lấy những người minh kinh bác học và thi nho học bằng ba kỳ thi. Lê Văn Thịnh đỗ đầu, được lựa vào hầu vua học tập. Khoa cử nước ta bắt đầu từ đấy. Theo sách Danh tiết lục của Trần Ký Đằng, Văn Thịnh người làng Đông Cứu, huyện Gia Định, tính ham học. Bấy giờ chưa có khoa cử, dầu ai thông minh lanh sáng đến đâu cũng phải do đường Phật giáo mà được lựa chọn đề bạt; riêng có Văn Thịnh chăm đọc các sách. Đến đây, mở khoa thi, hơn 10 người trúng tuyển, Văn Thịnh đỗ đầu. Đời truyền rằng họ Lê (Văn Thịnh) là người khai khoa đầu tiên.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 33, 34)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Mão (1075)
	

	95. 
	Trạng nguyên Lê Văn Thịnh đi sứ sang Tống để bàn nghị về việc cương giới, năm Giáp Tý (1084)


	Lược dịch:
Tháng 6, mùa hạ, sai Lê Văn Thịnh sang bên Tống, bàn định việc cương giới. Bấy giờ, bờ cõi giữa nước ta và nhà Tống chưa được ngã ngũ. Vua sai Thị lang bộ Binh Lê Văn Thịnh sang Tống để hội nghị, nhà Tống trả lại ta 6 huyện và 3 động. Theo Danh tiết lục của Trần Ký Đằng, Lê Văn Thịnh sang Quảng Tây, hội nghị với tuần kiểm ti nhà Tống, là Thành Trác. Văn Thịnh thường giữ thái độ mềm dẻo, từ từ lấy lý lẽ mà giải thích, và nói “kẻ bồi thần này không dám tranh giành”. Vua Tống khen là biết cung kính, biết lẽ phải, bèn hạ chiếu trả lại cho ta 6 huyện Bảo Lạc và 6 động Túc Tang.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 3, mặt khắc 43, 44)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Giáp Tí (1084)
	

	
	
	Triều Trần
	
	

	
	
	Hàn Thuyên
	
	

	96. 
	Thượng thư bộ Hình Hàn Thuyên 
	Lược dịch:

Hàn Thuyên vốn họ Nguyễn, người ở xứ Thanh Lâm. Dưới đời vua Trần Thái Tông, ông Thuyên thi đậu Thái học sinh. Dưới đời vua Nhân Tông, ông làm đến chức Thượng thư bộ Hình. Lúc bấy giờ có cá ngạc ngư (cá Sấu) đến sông Lô. Vua sai ông Thuyên làm văn thả xuống nước sông ấy, tự nhiên cá ngạc đi mất. Vua xét việc linh nghiệm ấy cũng giống như công việc của Hàn Dũ thuở xưa, bèn cho Thuyên đổi sang họ Hàn. Ông Thuyên lại hay làm thơ và phú quốc ngữ. Thi phú nước ta phần nhiều dùng chữ Nôm từ đó.

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 6, mặt khắc 4)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	97. 
	Hàn Thuyên làm bài văn thả xuống sông đuổi cá sấu, năm Nhâm Ngọ (1282)

	Lược dịch:
Tháng 8, mùa thu, có cá sấu đến sông Phú lương. Nhà vua sai quan Hình bộ thượng thư là Nguyễn Thuyên làm bài văn thả xuống sông, cá sấu tự  nhiên bỏ đi; nhà vua thấy việc đó giống như việc Hàn Dũ, cho Nguyễn Thuyên được đổi họ là họ Hàn.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 7, mặt khắc 26)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Nhâm Ngọ (1282)


	

	
	
	Triều Lê sơ (1428 -1527)
	
	

	
	
	Phan Thiên Tước
	
	

	98. 
	Thị ngự sử Phan Thiên Tước – Ngôn quan nổi tiếng thời vua Lê Thái Tông
	Lược dịch:

Theo sử ký: Phan Thiên Tước người ở huyện Vũ Ninh (nay là huyện Võ Giàng). Bản tính hết sức cương trực và khảng khái. Nhờ tài văn học, triều Lê Thái Tổ được giữ chức Đài gián. Năm đầu niên hiệu Thiệu Bình đời Lê Thái Tông, được bạt dụng giữ chức Thị ngự sử. 

(Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 4, mặt khắc 17)
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	Chú thích dưới: Ngôn quan: Chỉ các quan giữ trách nhiệm khuyên can vua và đàn hặc (trách tội) các quan.

	99. 
	Phan Thiên Tước xin được giảm nhẹ ngạch thuế cho những người quan, quả, năm Ất Mão (1435)
	Lược dịch:
Bấy giờ bàn việc giảm nhẹ ngạch thuế khóa. Sắc sai: phàm đất bãi công ở sở tại đều chia cấp cho quân và dân làm sản nghiệp đời đời: quân thì 5 sào, dân thì 4 sào, đều được miễn thuế. Còn riêng hạng quan, quả đều không được miễn. Phan Thiên Tước nói: “Chính sự của vương giả, đối với những người quan, quả, phải thương xót trước, nay ơn huệ chỉ nhuần thấm đến quân và dân, còn hạng quan, quả phải riêng chịu khô héo! Thể thống chính sự há nên như vậy ư?”. Do đấy, hạn người quan, quả cũng được miễn tô 3 sào.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 16, mặt khắc 31)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Ất Mão (1435)
	

	
	
	Nguyễn Cư Đạo
	
	

	100. 
	Đồng Tiến sĩ xuất thân Nguyễn Cư Đạo 
	Lược dịch:

Nguyễn Cư Đạo: Người Đông Khối thuộc huyện Gia Định, đỗ Đồng Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442), niên hiệu Đại Bảo.

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 18, mặt khắc 20)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	101. 
	Tiến sĩ Nguyễn Cư Đạo hặc tội bọn quan tham 
	Lược dịch:
Đài quan Lưu Thúc Khiêm và Nguyễn Cư Đạo hặc tội bọn Doãn Cung, Hoằng Nghị ở chức chính viện đại thần mà chỉ ngồi làm vì, ăn hại, không giúp được gì, tuổi đã quá 70, mắt lòa, tai điếc vẫn còn tham lộc vị, không còn biết liêm sĩ, làm hại phong hóa, đáng phải bắt về cả. Thế là bọn Doãn Cung đều xin từ chức. Vua y cho.

(Mộc bản sách Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 11, mặt khắc 78)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Kỷ Tỵ (1449)
	

	
	
	Triều Hậu Lê
	
	

	
	
	Nguyễn Đăng Đạo
	
	

	102. 
	Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo
	Lược dịch:

Đăng Đạo: Người xã Hoài Bảo, huyện Tiên Du, đỗ Trạng nguyên khoa Quý Hợi (1683) năm Chính Hòa triều Lê Hy Tông. 

(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 34, mặt khắc 40)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	R



	103. 
	Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo đi sứ nhà Thanh, xin định lại biên giới ở Tuyên Quang, năm Mậu Dần (1698)
	Lược dịch:

Tháng 4, mùa hạ, bọn sứ thần Nguyễn Đăng Đạo từ nhà Thanh trở về nước. Trước kia, 3 động Ngưu Dương, Hồ Điệp và Phổ Viên thuộc châu Vị Xuyên xứ Tuyên Quang, bị thổ ty phủ Khai Hóa nhà Thanh xâm chiếm. Trấn thủ Lê Huyến thường đem quân vào đất này, rồi đem hết tình trạng xâm chiếm tâu bày về triều đình. Trịnh Căn bàn tính việc tranh luận để lấy lại 3 động. 

Tham tụng Nguyễn Văn Thực xin đợi kỳ tuế cống sẽ làm một tờ phụ tấu về việc này. Năm Chính Hòa thứ 11, Nguyễn Danh Nho đã sang tâu bày, nhưng công việc không xong. Sau Nguyễn Đăng Đạo lại đem quốc thư sang xin nhà Thanh trả lại đất 3 động.
(Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 34, mặt khắc 42, 43)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	Mậu Dần (1698)
	

	
	
	Triều Nguyễn
	
	

	
	
	Vũ Trinh
	
	

	104. 
	Cuộc đời và sự nghiệp của Văn thần Vũ Trinh
	Lược dịch:

Vũ Trinh có tên tự là Duy Chu, biệt hiệu là Lai Sơn, lại có hiệu là Lan Trì Ngư Giả. Ông là người ở Lương Tài, Bắc Ninh. Ông của Vũ Trinh là Vũ Hy Nghi, đỗ Tiến sĩ đời Lê, làm quan đến chức Bồi tụng, Thượng thư bộ Binh. Cha của ông là Vũ Thiều, đỗ Hương cống đời Lê, làm quan đến chức Tham nghị. 

Vũ Trinh lúc nhỏ thông minh khác thường, ông đọc sách qua một lần là có thể thuộc được. Năm 17 tuổi, ông thi đỗ Hương tiến, được tập ấm của ông nội nên Vũ Trinh được bổ chức Tri phủ Quốc Oai. Gặp loạn Tây Sơn, vua Lê trở về nước, ông được triệu vào hầu...

Vũ Trinh học vấn rất uyên thâm, hiểu rộng về văn chương điển lệ. Năm Gia Long thứ nhất (1802), những chiếu sách, văn từ phần nhiều do Vũ Trinh soạn, ông có tập thơ Sứ yên, Cung oán và Kiến văn lục lưu hành ở đời.

(Mộc bản sách Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập, quyển 20, mặt khắc 12, 15)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	105. 
	Văn thần Vũ Trinh tham gia biên soạn bộ luật “Hoàng Việt luật lệ”


	Lược dịch:
Năm Gia Long thứ 8 (1809), ông được sung chức Chánh sứ, sang nước Thanh mừng thọ. Đến khi trở về, ông cùng Nguyễn Văn Thành và Trần Hựu vâng mệnh biên soạn bộ luật.
(Mộc bản sách Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập, quyển 20, mặt khắc 14)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	Cd 016

	106. 
	Bìa sách “Hoàng Việt luật lệ”
	Bìa sách Hoàng Việt luật lệ

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	R

	
	
	Nguyễn Tư Giản
	
	

	107. 
	Công thần Nguyễn Tư Giản
	Lược dịch:

Nguyễn Tư Giản có tên tự là Tuân Thúc, người ở Đông Ngàn, Bắc Ninh. Ông tổ của ông là Nguyễn Quốc Thực, đỗ Tiến sĩ vào thời đầu Lê Trung Hưng, làm quan đến chức Thái tể, tước Lan quận công, sau đó nhiều đời làm khanh tướng, là một dòng họ có tiếng ở Giang Bắc. Ông của Nguyễn Tư Giản là Nguyễn Án, đỗ Hương cống vào năm Gia Long thứ nhất (1802), từng làm quan đến chức Tri huyện Tiên Minh. Cha của Nguyễn Tư Giản là Nguyễn Chí Quản, cũng thi đỗ Hương tiến, được nhận chức Lang trung bộ Hình. 

Nguyễn Tư Giản lúc 20 tuổi đã nổi tiếng về văn học. Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), ông thi đỗ Tiến sĩ. Năm mới 22 tuổi, từ chức Tu soạn viện Hàn Lâm, ông được thăng chức Tri phủ Ninh Thuận. Năm Tự Đức thứ nhất (1848), ông được triệu vào bổ chức Cấp sự trung, không lâu sau được đổi sang chức Thị độc Tập Hiền viện, sung chức Kinh diên khởi cư chú...

(Mộc bản sách Đại Nam chính biên liệt truyện nhị tập, quyển 35, mặt khắc 14, 15, 16, 17)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	108. 
	
	Bản phụng dụ ngày 20 tháng 11 năm Tự Đức thứ 8 (1855) của Nội các về việc thăng thụ Phan Huy Vịnh làm Hữu Tham tri Bộ Hình, Phạm Chi Hương làm Hữu Tham tri Bộ Công, Vũ Văn Tuấn làm Thị giảng Học sĩ Viện Hàn lâm.
	
	Châu bản

	109. 
	
	Bản phụng dụ ngày 29 tháng 12 năm Tự Đức thứ 12 (1859) của Nội các về việc cử Nguyễn Văn Vỹ cùng Nguyễn Tư Giản lo tính việc đào vét sông Thiên Đức và xin thu thuế ruộng ở Bắc kỳ để lấy kinh phí thuê nhân công.
	
	Châu  bản

	110. 
	
	Bản tấu ngày 23 tháng 4 nhuận năm Tự Đức thứ 21 (1868) của Nguyễn Tư Giản về việc xin nghỉ tại dinh thự để điều trị bệnh.
	
	Châu  bản

	111. 
	
	Bản tấu ngày 25 tháng 12 năm Tự Đức thứ 22 (1869) của Bộ Lại về việc Trực học sĩ Hàn lâm viện sung Chánh sứ Lê Tuấn, Hồng lô Tự khanh sung Phó sứ Nguyễn Tư Giản, Thị độc Học sĩ sung Phó sứ Hoàng Tịnh đi sứ sang nhà Thanh đã trở về.
	
	Châu  bản

	112. 
	
	Bản tấu ngày 16 tháng 12 năm Tự Đức thứ 23 (1870) của Bộ Lại về việc xin thăng Nguyễn Tư Giản, Nguyễn Chính hàm Quang lộc tự khanh sung giải quyết công việc của Nội các.
	
	Châu  bản

	
	
	Vũ Văn Tuấn
	
	

	113. 
	Công thần Vũ Văn Tuấn
	Lược dịch:
Vũ Văn Tuấn là người ở Gia Lâm, Bắc Ninh. Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), ông thi đỗ Tiến sĩ cập đệ. Lúc đầu, ông được nhận chức Biên tu viện Hàn Lâm, rồi thăng chức Tri phủ Hà Trung. Ông là người bình dị, sống gần gũi với dân, khi việc công được nhàn rỗi, các học trò tới học tập thường đến vài trăm người. Năm Tự Đức thứ nhất (1848), ông được triệu vào bổ chức Thị giảng, sung chức Biên tu Sử Quán. Khi được đưa vào yết kiến vua, ông tâu trình trong bản tấu: “Xin cho thuế ruộng ở Tống Sơn được chiết nộp thay bằng tiền và cho rút binh lính ở bảo Trấn Man”. Vua nghe theo.

(Mộc bản sách Đại Nam chính biên liệt truyện nhị tập, quyển 34, mặt khắc 17, 18, 19)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
	
	

	114. 
	
	Bản tấu ngày 07 tháng 10 năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) của Bộ Lại về việc Thự tri phủ Hà Trung Vũ Văn Tuấn được sung làm phúc khảo trường thi Nam Định và xin chon Giáo thụ phủ Hà Trung Nguyễn Trọng Phác tạm thay giải quyết công việc.
	
	Châu bản

	115. 
	
	Bản phụng dụ ngày 20 tháng 11 năm Tự Đức thứ 8 (1855) của Nội các về việc cho Vũ Văn Tuấn thăng thụ Thị giảng Học sĩ Viện Hàn lâm.
	
	Châu bản

	116. 
	
	Bản phụng dụ ngày 17 tháng 11 năm Tự Đức thứ 8 (1855) của  Nội các về việc ban thưởng cho những người phụng mệnh đi sứ gồm Chánh sứ Phan Huy Vịnh, Phạm Chi Hương; Phó sứ Lưu Lượng, Nguyễn Duy, Vũ Văn Tuấn và những người khác trong đoàn sứ bộ.
	
	Châu bản


�Nguyên văn là “tam trường”. 


�Câu này nguyên văn Cương mục, không được sáng nghĩa, chúng tôi phải dựa theo Sử ký, Bản ký 3, 13 mà dịch cho lọn.





